
 

MỤC 102: BẢNG GIÁ ĐẤT XÃ CẦN GIỜ 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 

STT TÊN ĐƯỜNG 

ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT 

 TỪ   ĐẾN   ĐẤT Ở  

 ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ  

 ĐẤT SẢN 

XUẤT KINH 

DOANH PHI 

NÔNG 

NGHIỆP 

KHÔNG PHẢI 

LÀ ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

ĐƯỜNG RA 

BẾN ĐÒ ĐỒNG 

HÒA 

CẦU ĐÒ ĐỒNG 

HÒA 
DUYÊN HẢI 8.300 4.200 3.300 

2 BÙI LÂM DUYÊN HẢI BIỂN ĐÔNG 12.700 6.400 5.100 

3 
ĐẶNG VĂN 

KIỀU 

BẾN ĐÒ CƠ 

KHÍ 
DUYÊN HẢI 12.700 6.400 5.100 

4 ĐÀO CỬ 

DUYÊN HẢI TẮC XUẤT 20.200 10.100 8.100 

TẮC XUẤT LÊ HÙNG YÊN 19.300 9.700 7.700 

LÊ HÙNG YÊN GIỒNG CHÁY 19.300 9.700 7.700 

5 DUYÊN HẢI 

CHỢ CẦN GIỜ 

NGHĨA TRANG 

LIỆT SĨ RỪNG 

SÁC 

18.200 9.100 7.300 

NGHĨA TRANG 

LIỆT SĨ RỪNG 

SÁC 

CẦU RẠCH LỠ 15.600 7.800 6.200 

CẦU RẠCH LỠ THẠNH THỚI 15.800 7.900 6.300 

THẠNH THỚI 

NGUYỄN VĂN 

MẠNH (GẦN 

UBND XÃ CŨ) 

13.700 6.900 5.500 

NGUYỄN VĂN 

MẠNH (GẦN 

UBND XÃ CŨ) 

CHỢ ĐỒNG 

HÒA 
11.600 5.800 4.600 

6 

ĐƯỜNG CHÍNH 

VÀO KHU DÂN 

CƯ ĐỒNG 

TRANH 

BẾN ĐÒ ĐỒNG 

TRANH 
DUYÊN HẢI 7.000 3.500 2.800 

7 GIỒNG AO TẮC XUẤT GIỒNG CHÁY 10.200 5.100 4.100 

8 LÊ HÙNG YÊN DUYÊN HẢI 
LƯƠNG VĂN 

NHO 
11.600 5.800 4.600 

9 LÊ THƯƠNG DUYÊN HẢI 
ĐẶNG VĂN 

KIỀU 
14.800 7.400 5.900 

10 
LÊ TRỌNG 

MÂN 
ĐÀO CỬ 

CẦU CẢNG 

ĐÔNG LẠNH 
12.500 6.300 5.000 

11 
LƯƠNG VĂN 

NHO 

TẮC XUẤT GIỒNG CHÁY 17.000 8.500 6.800 

GIỒNG CHÁY RỪNG SÁC 17.000 8.500 6.800 

12 
NGUYỄN 

PHAN VINH 

LÊ TRỌNG 

MÂN 
BIỂN ĐÔNG 8.300 4.200 3.300 
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Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 

STT TÊN ĐƯỜNG 

ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT 

 TỪ   ĐẾN   ĐẤT Ở  

 ĐẤT 

THƯƠNG 
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 ĐẤT SẢN 

XUẤT KINH 
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NÔNG 

NGHIỆP 

KHÔNG PHẢI 

LÀ ĐẤT 

THƯƠNG 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

13 
NGUYỄN VĂN 

MẠNH 

DUYÊN HẢI  

 (NGÃ 3 ÔNG 

THỬ) 

DUYÊN HẢI 

(NGÃ BA ÔNG 

ÚT ) 

9.200 4.600 3.700 

14 PHAN ĐỨC DUYÊN HẢI BIỂN ĐÔNG 8.900 4.500 3.600 

15 RỪNG SÁC 
CẦU HÀ 

THANH 
DUYÊN HẢI 12.500 6.300 5.000 

16 TẮC XUẤT 
BẾN TẮC 

XUẤT 
BIỂN ĐÔNG 12.500 6.300 5.000 

17 THẠNH THỚI 

LƯƠNG VĂN 

NHO 
DUYÊN HẢI 11.400 5.700 4.600 

DUYÊN HẢI BIỂN ĐÔNG 11.400 5.700 4.600 

18 GIỒNG CHÁY GIỒNG CHÁY DUYÊN HẢI 15.600 7.800 6.200 

19 HÒA HIỆP 

THẠNH THỚI CẦU NÒ 11.400 5.700 4.600 

CẦU NÒ 
LƯƠNG VĂN 

NHO 
9.100 4.600 3.600 

20 

ĐƯỜNG NỘI 

BỘ LỘ GIỚI 

12M TRONG 

KHU DI DỜI, 

BỐ TRÍ DÂN 

CƯ PHÒNG 

TRÁNH THIÊN 

TAI XÃ THẠNH 

AN 

TRỌN ĐƯỜNG   5.700 2.900 2.300 

ĐƯỜNG NỘI 

BỘ LỘ GIỚI 

16M TRONG 

KHU DI DỜI, 

BỐ TRÍ DÂN 

CƯ PHÒNG 

TRÁNH THIÊN 

TAI XÃ THẠNH 

AN 

TRỌN ĐƯỜNG   6.100 3.100 2.400 

ĐƯỜNG NỘI 

BỘ LỘ GIỚI 

20M TRONG 

KHU DI DỜI, 

BỐ TRÍ DÂN 

CƯ PHÒNG 

TRÁNH THIÊN 

TAI XÃ THẠNH 

AN 

TRỌN ĐƯỜNG   6.600 3.300 2.600 
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STT TÊN ĐƯỜNG 

ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT 

 TỪ   ĐẾN   ĐẤT Ở  

 ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 
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 ĐẤT SẢN 

XUẤT KINH 

DOANH PHI 

NÔNG 

NGHIỆP 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

ĐƯỜNG NỘI 

BỘ LỘ GIỚI 

25M TRONG 

KHU DI DỜI, 

BỐ TRÍ DÂN 

CƯ PHÒNG 

TRÁNH THIÊN 

TAI XÃ THẠNH 

AN 

TRỌN ĐƯỜNG   7.100 3.600 2.800 

21 

ĐƯỜNG NỘI 

BỘ TRONG 

KHU DÂN CƯ 

HÒA HIỆP 

TRỌN KHU   5.700 2.900 2.300 

22 

 KHU DÂN CƯ 

PHƯỚC LỘC 
          

ĐƯỜNG NỘI 

BỘ LỘ GIỚI 9 

MÉT 

TRỌN ĐƯỜNG   8.800 4.400 3.500 

ĐƯỜNG NỘI 

BỘ LỘ GIỚI 10 

MÉT  

TRỌN ĐƯỜNG   9.100 4.600 3.600 

ĐƯỜNG NỘI 

BỘ LỘ GIỚI 11 

MÉT 

TRỌN ĐƯỜNG   9.400 4.700 3.800 

ĐƯỜNG NỘI 

BỘ LỘ GIỚI 12 

MÉT  

TRỌN ĐƯỜNG   9.700 4.900 3.900 

ĐƯỜNG NỘI 

BỘ LỘ GIỚI 14 

MÉT 

TRỌN ĐƯỜNG   10.300 5.200 4.100 

ĐƯỜNG NỘI 

BỘ LỘ GIỚI 16 

MÉT  

TRỌN ĐƯỜNG   10.900 5.500 4.400 

ĐƯỜNG NỘI 

BỘ LỘ GIỚI 20 

MÉT  

TRỌN ĐƯỜNG   12.100 6.100 4.800 

ĐƯỜNG NỘI 

BỘ LỘ GIỚI 22 

MÉT  

TRỌN ĐƯỜNG   12.700 6.400 5.100 

ĐƯỜNG NỘI 

BỘ LỘ GIỚI 24 

MÉT  

TRỌN ĐƯỜNG   13.300 6.700 5.300 

ĐƯỜNG NỘI 

BỘ LỘ GIỚI 29 

MÉT  

TRỌN ĐƯỜNG   14.800 7.400 5.900 
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Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 

STT TÊN ĐƯỜNG 

ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT 

 TỪ   ĐẾN   ĐẤT Ở  

 ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ  

 ĐẤT SẢN 

XUẤT KINH 

DOANH PHI 

NÔNG 

NGHIỆP 

KHÔNG PHẢI 

LÀ ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

ĐƯỜNG NỘI 

BỘ LỘ GIỚI 30 

MÉT  

TRỌN ĐƯỜNG   15.100 7.600 6.000 

23 

ĐƯỜNG NỘI 

BỘ TRONG 

KHU DÂN CƯ 

CHÀ LÀ 

TRỌN KHU   7.000 3.500 2.800 

24 

ĐƯỜNG NỘI 

BỘ TRONG 

KHU DÂN CƯ 

ĐỒNG TRANH 

TRỌN KHU   7.000 3.500 2.800 

 

472 


